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Cac tâng thâp nhât đinh nghia cac giaó ̀ ́ ́ ̣ ̃ ́Cac tâng thâp nhât đinh nghia cac giaó ̀ ́ ́ ̣ ̃ ́
tiêp vât ly va đăc tr ng truyên tai điên t .́ ̣ ́ ̀ ̣ ư ̀ ̉ ̣ ửtiêp vât ly va đăc tr ng truyên tai điên t .́ ̣ ́ ̀ ̣ ư ̀ ̉ ̣ ử
Cac tâng gi a đinh nghia cach th c cac ́ ̀ ữ ̣ ̃ ́ ứ ́Cac tâng gi a đinh nghia cach th c cac ́ ̀ ữ ̣ ̃ ́ ứ ́
thiêt bi truyên thông, duy tri kêt nôi, kiêḿ ̣ ̀ ̀ ́ ́ ̉thiêt bi truyên thông, duy tri kêt nôi, kiêḿ ̣ ̀ ̀ ́ ́ ̉
lôi va điêu khiên luông tranh viêc môt̃ ̀ ̀ ̉ ̀ ́ ̣ ̣lôi va điêu khiên luông tranh viêc môt̃ ̀ ̀ ̉ ̀ ́ ̣ ̣
hê thông phai nhân nhiêu d  liêu h n ̣ ́ ̉ ̣ ̀ ữ ̣ ơhê thông phai nhân nhiêu d  liêu h n ̣ ́ ̉ ̣ ̀ ữ ̣ ơ
m c x  ly cua no. Cac tâng cao nhât đinhứ ử ́ ̉ ́ ́ ̀ ́ ̣m c x  ly cua no. Cac tâng cao nhât đinhứ ử ́ ̉ ́ ́ ̀ ́ ̣
nghia cach th c cac ng dung s  dung̃ ́ ứ ́ ứ ̣ ử ̣nghia cach th c cac ng dung s  dung̃ ́ ứ ́ ứ ̣ ử ̣
cac dich vu cua tâng thâp h n.́ ̣ ̣ ̉ ̀ ́ ơcac dich vu cua tâng thâp h n.́ ̣ ̣ ̉ ̀ ́ ơ
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Ch c năngứCh c năngứ  :  : 
Cung c p giao ti p gi a ấ ế ữCung c p giao ti p gi a ấ ế ữ
ch ng trình ng d ng cho ươ ứ ụch ng trình ng d ng cho ươ ứ ụ
ng i s  d ng v i h  th ng ườ ử ụ ớ ệ ống i s  d ng v i h  th ng ườ ử ụ ớ ệ ố
m ng ạm ng ạ

Trình bày các đ c t  k  ặ ả ỹTrình bày các đ c t  k  ặ ả ỹ
thu t đ  gi i quy t v n đ  ậ ể ả ế ấ ềthu t đ  gi i quy t v n đ  ậ ể ả ế ấ ề
giao ti p gi a các ch ng ế ữ ươgiao ti p gi a các ch ng ế ữ ươ
trình ng d ng v i h  th ng ứ ụ ớ ệ ốtrình ng d ng v i h  th ng ứ ụ ớ ệ ố
m ngạm ngạ

Ví d  : Các ng d ng ụ ứ ụVí d  : Các ng d ng ụ ứ ụ
HTTP, Telnet, FTP, MailHTTP, Telnet, FTP, Mail
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Ch c năngứ  : Đ m b o các ả ả
d ng th c bi u di n thông ạ ứ ễ ễ
tin c a các ng d ng sao ủ ứ ụ
cho các h  th ng trên ệ ố
m ng có th  “hi u” đ c. ạ ể ể ượ
Trình bày các đ c t  k  ặ ả ỹ
thu t các d ng th c bi u ậ ạ ứ ễ
di n thông tin nh  : mã ễ ư
hoá, gi i mã, nén, các d ng ả ạ
th c file nh…. JPEG, ứ ả
ASCII, GIF, MPEG, 
Encryption
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Ch c năngứCh c năngứ  :  : 

Thi t l p, qu n lý, k t ế ậ ả ếThi t l p, qu n lý, k t ế ậ ả ế
thúc  các “phiên” thúc  các “phiên” 
(session) giao d ch, trao ị(session) giao d ch, trao ị
đ i d  li u trên m ng ổ ữ ệ ạđ i d  li u trên m ng ổ ữ ệ ạ
gi a các ng d ngữ ứ ụgi a các ng d ngữ ứ ụ
Trình bày các đ c t  k  ặ ả ỹTrình bày các đ c t  k  ặ ả ỹ
thu t th c hi n quá trình ậ ự ệthu t th c hi n quá trình ậ ự ệ
trên.trên.
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Ch c năngứCh c năngứ  :  : 
Đ m b o đ  tin c y cho các ả ả ộ ậĐ m b o đ  tin c y cho các ả ả ộ ậ
gói tin truy n t i trong ề ảgói tin truy n t i trong ề ả
m ng.ạm ng.ạ
Trình bày các đ c t  k  ặ ả ỹTrình bày các đ c t  k  ặ ả ỹ
thu t th c hi n vi c : Đánh ậ ự ệ ệthu t th c hi n vi c : Đánh ậ ự ệ ệ
th  t  và đ m b o th  t  ứ ự ả ả ứ ựth  t  và đ m b o th  t  ứ ự ả ả ứ ự
truy n các gói tin, ghép/tách ềtruy n các gói tin, ghép/tách ề
d  li u t  các gói tin đ n t  ữ ệ ừ ế ừd  li u t  các gói tin đ n t  ữ ệ ừ ế ừ
m t ng d ng,ch n l a giao ộ ứ ụ ọ ựm t ng d ng,ch n l a giao ộ ứ ụ ọ ự
th c truy n nh n d  li u có ứ ề ậ ữ ệth c truy n nh n d  li u có ứ ề ậ ữ ệ
hay không c  ch  s a l i.ơ ế ử ỗhay không c  ch  s a l i.ơ ế ử ỗ
Ví d  : TCP,UDP…ụVí d  : TCP,UDP…ụ
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Ch c năng ứCh c năng ứ : : 
Đ m b o quá trình chuy n ả ả ểĐ m b o quá trình chuy n ả ả ể
giao các gói tin gi a các h  ữ ệgiao các gói tin gi a các h  ữ ệ
th ng trên m ng thông qua ố ạth ng trên m ng thông qua ố ạ
vi c xác đ nh đ ng d n, x  ệ ị ườ ẫ ửvi c xác đ nh đ ng d n, x  ệ ị ườ ẫ ử
lý gói tin, chuy n giao gói tin ểlý gói tin, chuy n giao gói tin ể
đên các h  th ng.ệ ốđên các h  th ng.ệ ố
Trình bày các đ c đi m k  ặ ể ỹTrình bày các đ c đi m k  ặ ể ỹ
thu t v   đ a ch  logic cho các ậ ề ị ỉthu t v   đ a ch  logic cho các ậ ề ị ỉ
thi t b  m ng, c  ch  đ nh ế ị ạ ơ ế ịthi t b  m ng, c  ch  đ nh ế ị ạ ơ ế ị
tuy n, các giao th c đ nh ế ứ ịtuy n, các giao th c đ nh ế ứ ị
tuy nếtuy nế
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M c móc n i d  li u (Data Link ứ ố ữ ệ
Layer)
Nhi m v  c a m c này là ti n hành ệ ụ ủ ứ ế
chuy n đ i thông tin d i d ng ể ổ ướ ạ
chu i các bit  m c m ng thành ỗ ở ứ ạ
t ng đo n thông tin g i là frame. ừ ạ ọ
Sau đó đ m b o truy n liên ti p các ả ả ề ế
frame t i m c v t lý, đ ng th i x  ớ ứ ậ ồ ờ ử
lý các thông báo t  tr m thu g i trừ ạ ử ả
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Ch c năngứCh c năngứ : Chuy n t i các ể ả: Chuy n t i các ể ả
dòng bit không có c u trúc ấdòng bit không có c u trúc ấ
trên đ ng truy n v t lý. Đ n ườ ề ậ ơtrên đ ng truy n v t lý. Đ n ườ ề ậ ơ
v  d  li u là các bitị ữ ệv  d  li u là các bitị ữ ệ
Trình bày các đ c t  v  đi n ặ ả ề ệTrình bày các đ c t  v  đi n ặ ả ề ệ
và v t lý c a m ng : giao ti p ậ ủ ạ ếvà v t lý c a m ng : giao ti p ậ ủ ạ ế
v t lý, đ c tính đi n c a các ậ ặ ệ ủv t lý, đ c tính đi n c a các ậ ặ ệ ủ
giao ti p, c  ly và t c đ  ế ự ố ộgiao ti p, c  ly và t c đ  ế ự ố ộ
truy n d  li u.ề ữ ệtruy n d  li u.ề ữ ệ
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 B c 1ướB c 1ướ : L p v t lý đ m b o đ ng b  bit, đ t các ớ ậ ả ả ồ ộ ặ: L p v t lý đ m b o đ ng b  bit, đ t các ớ ậ ả ả ồ ộ ặ
m u bit trong buffer, thông báo cho l p datalink v  ẫ ớ ềm u bit trong buffer, thông báo cho l p datalink v  ẫ ớ ề
frame nh n đ c sau khi gi i mã tín hi u t  chu i ậ ượ ả ệ ừ ỗframe nh n đ c sau khi gi i mã tín hi u t  chu i ậ ượ ả ệ ừ ỗ
bit nh n đ cậ ượbit nh n đ cậ ượ

 B c 2 :ướB c 2 :ướ  L p datalink ki m tra trong trailer cua frame ớ ể L p datalink ki m tra trong trailer cua frame ớ ể
nh n đ c đ  phát hi n l i trong truy n d n, n u ậ ượ ể ệ ỗ ề ẫ ếnh n đ c đ  phát hi n l i trong truy n d n, n u ậ ượ ể ệ ỗ ề ẫ ế
phát hi n l i thì lo i b  frame, ki m tra đ a ch  ệ ỗ ạ ỏ ể ị ỉphát hi n l i thì lo i b  frame, ki m tra đ a ch  ệ ỗ ạ ỏ ể ị ỉ
datalink, n u đúng thì chuy n data gi a header và ế ể ữdatalink, n u đúng thì chuy n data gi a header và ế ể ữ
trailer c a frame lên software l p 3ủ ớtrailer c a frame lên software l p 3ủ ớ

 B c 3ướB c 3ướ  : L p network ki m tra đ a ch  l p 3, n u ớ ể ị ỉ ớ ế : L p network ki m tra đ a ch  l p 3, n u ớ ể ị ỉ ớ ế
đúng thì x  lý ti p và chuy n d  li u sau header l p ử ế ể ữ ệ ớđúng thì x  lý ti p và chuy n d  li u sau header l p ử ế ể ữ ệ ớ
3 cho software l p 4ớ3 cho software l p 4ớ

Quy trình x  lý khi nh n d  li uử ậ ữ ệQuy trình x  lý khi nh n d  li uử ậ ữ ệ
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 B c 4ướB c 4ướ  : L p transport khôi ph c các đo n d  li u ớ ụ ạ ữ ệ : L p transport khôi ph c các đo n d  li u ớ ụ ạ ữ ệ
đ n theo đúng th  t  b ng thông tin ACK ế ứ ự ằđ n theo đúng th  t  b ng thông tin ACK ế ứ ự ằ
((Acknowledgment : tin bAcknowledgment : tin báo nh nậáo nh nậ )) trong header và chuy n ể trong header và chuy n ể
cho l p sessionớcho l p sessionớ

 B c 5 :ướB c 5 :ướ  L p session đ m b o chu i các message ớ ả ả ỗ L p session đ m b o chu i các message ớ ả ả ỗ
đã nh n đ y đ , sau đó chuy n cho l p ậ ầ ủ ể ớđã nh n đ y đ , sau đó chuy n cho l p ậ ầ ủ ể ớ
presentation.presentation.

 B c 6 :ướB c 6 :ướ  L p presentation chuy n đ i d  li u, ớ ể ổ ữ ệ L p presentation chuy n đ i d  li u, ớ ể ổ ữ ệ
chuy n cho l p ng d ng.ể ớ ứ ụchuy n cho l p ng d ng.ể ớ ứ ụ

 B c 7 :ướB c 7 :ướ  L p ng d ng x  lý header cu i cùng ch a ớ ứ ụ ử ố ứ L p ng d ng x  lý header cu i cùng ch a ớ ứ ụ ử ố ứ
các thông tin v  các tham s  ch ng trình ng d ng ề ố ươ ứ ụcác thông tin v  các tham s  ch ng trình ng d ng ề ố ươ ứ ụ
gi a 2 host.ữgi a 2 host.ữ
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GiAO THÖÙC GiAO THÖÙC (Protocol)(Protocol)

Đ  các máy tính trên m ng có th  nh n bi t ể ạ ể ậ ếĐ  các máy tính trên m ng có th  nh n bi t ể ạ ể ậ ế
và trao đ i thông tin v i nhau, ph i có nh ng ổ ớ ả ữvà trao đ i thông tin v i nhau, ph i có nh ng ổ ớ ả ữ
ph n m m cùng làm vi c theo 1 chu n nào ầ ề ệ ẩph n m m cùng làm vi c theo 1 chu n nào ầ ề ệ ẩ
đóđó

Giao th c là t p h p các nguyên t c, quy ứ ậ ợ ắGiao th c là t p h p các nguyên t c, quy ứ ậ ợ ắ
đ nh v  truy n nh n thông tin gi a các máy ị ề ề ậ ữđ nh v  truy n nh n thông tin gi a các máy ị ề ề ậ ữ
tính và các thi t b  trên m ng, các tho  thu n ế ị ạ ả ậtính và các thi t b  trên m ng, các tho  thu n ế ị ạ ả ậ
v  c u trúc d  li u và ph ng th c truy n ề ấ ữ ệ ươ ứ ềv  c u trúc d  li u và ph ng th c truy n ề ấ ữ ệ ươ ứ ề
d  li uữ ệd  li uữ ệ
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Giao th c (tt)ứGiao th c (tt)ứ

 NetBEUI :NetBEUI :  (NetBIOS Extended User Interface - giao (NetBIOS Extended User Interface - giao 
diên ng i dung m  rông trong NetBIOS)̣ ườ ̀ ở ̣diên ng i dung m  rông trong NetBIOS)̣ ườ ̀ ở ̣
• Đ c IBM va Microsoft thiêt kê dung đê hô tr  ượ ̀ ́ ́ ̀ ̉ ̃ ợĐ c IBM va Microsoft thiêt kê dung đê hô tr  ượ ̀ ́ ́ ̀ ̉ ̃ ợ

giao tiêp trong môi tr ng v a va nho. ́ ườ ừ ̀ ̉giao tiêp trong môi tr ng v a va nho. ́ ườ ừ ̀ ̉
• Năm 1985, IBM đa phat triên giao th c nây ̃ ́ ̉ ứ ̀Năm 1985, IBM đa phat triên giao th c nây ̃ ́ ̉ ứ ̀

thanh giao th c truyên dân mang cho cac LAN ̀ ứ ̀ ̃ ̣ ́thanh giao th c truyên dân mang cho cac LAN ̀ ứ ̀ ̃ ̣ ́
c  v a va nho. Microsoft hô tr  NetBEUI thông ỡ ừ ̀ ̉ ̃ ợc  v a va nho. Microsoft hô tr  NetBEUI thông ỡ ừ ̀ ̉ ̃ ợ
qua cac san phâm mang nh : Windows 95, ́ ̉ ̉ ̣ ưqua cac san phâm mang nh : Windows 95, ́ ̉ ̉ ̣ ư
Windows 98, Windows NT.Windows 98, Windows NT.

• KhKhôông hng hổổ tr trợợ  đ nhịđ nhị  tuy tuy nếnế
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 IPX/SPX:IPX/SPX:

•   Giao th c hoat đông cua mang Netware nguyên ứ ̣ ̣ ̉ ̣Giao th c hoat đông cua mang Netware nguyên ứ ̣ ̣ ̉ ̣
thuy la IPX (Internetwork Packet Exchangẻ ̀thuy la IPX (Internetwork Packet Exchangẻ ̀   ::  trao trao 
đôi goi tin liên mang)̉ ́ ̣đôi goi tin liên mang)̉ ́ ̣

•   Cac thanh viên khac cua bô giao th c Novell ́ ̀ ́ ̉ ̣ ứCac thanh viên khac cua bô giao th c Novell ́ ̀ ́ ̉ ̣ ứ
Netware la SPX (Sequenced Packet Exchange: ̀Netware la SPX (Sequenced Packet Exchange: ̀
Trao đôi goi tin co trinh t )̉ ́ ́ ̀ ựTrao đôi goi tin co trinh t )̉ ́ ́ ̀ ự

• S  d ng trong m ng Novellử ụ ạS  d ng trong m ng Novellử ụ ạ

• Nh  nhanh và hi u qu  trên các m ng c c b , có ỏ ệ ả ạ ụ ộNh  nhanh và hi u qu  trên các m ng c c b , có ỏ ệ ả ạ ụ ộ
h  tr  đ nh tuy nỗ ợ ị ếh  tr  đ nh tuy nỗ ợ ị ế

Giao th c (tt)ứGiao th c (tt)ứ
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 TCP/IP: TCP/IP: (Transfer Control Protocol / Internet (Transfer Control Protocol / Internet 
Protocol)Protocol)

• Giao th c ki m soát truy n thông, internet.ứ ể ềGiao th c ki m soát truy n thông, internet.ứ ể ề

• Có kh  năng liên k t nhi u lo i máy tính ả ế ề ạCó kh  năng liên k t nhi u lo i máy tính ả ế ề ạ
khác nhau.khác nhau.

• Là chu n Intranet, Internet toàn c uẩ ầLà chu n Intranet, Internet toàn c uẩ ầ

Giao th c (tt)ứGiao th c (tt)ứ
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 L ch s  ra đ i và phát tri nị ử ờ ểL ch s  ra đ i và phát tri nị ử ờ ể

• T  nh ng năm 60 ra đ i các h  th ng m ng, liên ừ ữ ờ ệ ố ạT  nh ng năm 60 ra đ i các h  th ng m ng, liên ừ ữ ờ ệ ố ạ
m ng, kh i đ u là m ng ARPANET c a b  qu c ạ ở ầ ạ ủ ộ ốm ng, kh i đ u là m ng ARPANET c a b  qu c ạ ở ầ ạ ủ ộ ố
phòng M .ỹphòng M .ỹ

• Đ u th p niên 70 các nhà khoa h c b t tay vào ầ ậ ọ ắĐ u th p niên 70 các nhà khoa h c b t tay vào ầ ậ ọ ắ
nghiên c u các giao th c liên m ng ứ ứ ạnghiên c u các giao th c liên m ng ứ ứ ạ
(internetworking )(internetworking )

• B  giao th c TCP/IP đ c công b  và hoàn thi n ộ ứ ượ ố ệB  giao th c TCP/IP đ c công b  và hoàn thi n ộ ứ ượ ố ệ
vào kho ng 1978ảvào kho ng 1978ả

TOÅNG QUAN VEÀ TCP/IPTOÅNG QUAN VEÀ TCP/IP
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• 1980 :1980 : DARPA chính th c chuy n m ng ARPANET t  ứ ể ạ ừ DARPA chính th c chuy n m ng ARPANET t  ứ ể ạ ừ
m ng nghiên c u sang s  d ng b  giao th c ạ ứ ử ụ ộ ứm ng nghiên c u sang s  d ng b  giao th c ạ ứ ử ụ ộ ứ
TCP/IP, khái ni m Internet xu t hi n t  đóệ ấ ệ ừTCP/IP, khái ni m Internet xu t hi n t  đóệ ấ ệ ừ

• 1983 :1983 : Quá trình chuy n đ i chính th c hoàn thành ể ổ ứ Quá trình chuy n đ i chính th c hoàn thành ể ổ ứ
khi DARPA yêu c u t t c  các máy tính mu n k t ầ ấ ả ố ếkhi DARPA yêu c u t t c  các máy tính mu n k t ầ ấ ả ố ế
n i m ng v i ARPANET ph i s  d ng TCP/IP, m ng ố ạ ớ ả ử ụ ạn i m ng v i ARPANET ph i s  d ng TCP/IP, m ng ố ạ ớ ả ử ụ ạ
ARPANET chính th c tr  thành m ng th ng m iứ ở ạ ươ ạARPANET chính th c tr  thành m ng th ng m iứ ở ạ ươ ạ

Nói chuy nệNói chuy nệ
nhanha
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 M t s  l p trong mô hình TCP/IP có cùng tên v i mô ộ ố ớ ớM t s  l p trong mô hình TCP/IP có cùng tên v i mô ộ ố ớ ớ
hình OSI. Tuy nhiên không nên nh m l n gi  hai mô ầ ẫ ữhình OSI. Tuy nhiên không nên nh m l n gi  hai mô ầ ẫ ữ
hình này.hình này.

Add Your TextAdd Your Text

ApplicationApplication

TransportTransport

InternetInternet

Network AccessNetwork Access

L p 4 : ớL p 4 : ớ ApplicationApplication

L p 3 : ớL p 3 : ớ TransportTransport

L p 2 : ớL p 2 : ớ InternetInternet

L p 1 : ớL p 1 : ớ Network AccessNetwork Access
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 L p ApplicationớL p Applicationớ

Add Your Text

ApplicationApplication

TransportTransport

InternetInternet

Network AccessNetwork Access

Ch c năngứCh c năngứ  : Cung c p các ấ : Cung c p các ấ
ch ng trình ng d ng trên ươ ứ ụch ng trình ng d ng trên ươ ứ ụ
m ng TCP/IP. ạm ng TCP/IP. ạ
Th c hi n các ch c năng c a ự ệ ứ ủTh c hi n các ch c năng c a ự ệ ứ ủ
các l p cao nh t trong mô hình ớ ấcác l p cao nh t trong mô hình ớ ấ
7 l p bao g m : Mã hoá/gi i ớ ồ ả7 l p bao g m : Mã hoá/gi i ớ ồ ả
mã, nén, đ nh d ng d  li u, ị ạ ữ ệmã, nén, đ nh d ng d  li u, ị ạ ữ ệ
thi t l p/gi i phóng phiên giao ế ậ ảthi t l p/gi i phóng phiên giao ế ậ ả
d chịd chị
Ví d  : Các ng d ng HTTP, ụ ứ ụVí d  : Các ng d ng HTTP, ụ ứ ụ
Telnet, FTP, MailTelnet, FTP, Mail
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 L p TransportớL p Transportớ

Add Your Text

ApplicationApplication

TransportTransport

InternetInternet

Network AccessNetwork Access

Ch c năngứCh c năngứ  : Th c hi n ự ệ : Th c hi n ự ệ
ch c năng chuy n v n ứ ể ậch c năng chuy n v n ứ ể ậ
lu ng d  li u gi a 2 tr mồ ữ ệ ữ ạlu ng d  li u gi a 2 tr mồ ữ ệ ữ ạ
Đ m b o đ  tin c y, đi u ả ả ộ ậ ềĐ m b o đ  tin c y, đi u ả ả ộ ậ ề
khi n lu ng, phát hi n và ể ồ ệkhi n lu ng, phát hi n và ể ồ ệ
s a l i.ử ỗs a l i.ử ỗ
Có 2 giao th c chính là ứCó 2 giao th c chính là ứ
TCP và UDPTCP và UDP
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 L p InternetớL p Internetớ

Add Your Text

ApplicationApplication

TransportTransport

InternetInternet

Network AccessNetwork Access

Ch c năngứCh c năngứ  : Th c hi n ự ệ : Th c hi n ự ệ
ch c năng x  lý và truy n ứ ử ềch c năng x  lý và truy n ứ ử ề
gói tin trên m ng.ạgói tin trên m ng.ạ
Các quá trình đ nh tuy n ị ếCác quá trình đ nh tuy n ị ế
đ c th c hi n  l p nàyượ ự ệ ở ớđ c th c hi n  l p nàyượ ự ệ ở ớ
Có các giao th c g m IP, ứ ồCó các giao th c g m IP, ứ ồ
ICMP ( Internet Control ICMP ( Internet Control 
Message Protocol), IGMP Message Protocol), IGMP 
(Internet Group Message (Internet Group Message 
Protocol)Protocol)
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 L p Network AccessớL p Network Accessớ

Add Your Text

ApplicationApplication

TransportTransport

InternetInternet

Network AccessNetwork Access

Ch c năngứCh c năngứ  : th c hi n ự ệ : th c hi n ự ệ
ch c năng giao ti p ứ ếch c năng giao ti p ứ ế
môi tr ng m ng, ườ ạmôi tr ng m ng, ườ ạ
chuy n giao dòng d  ể ữchuy n giao dòng d  ể ữ
li u lên đ ng truy n ệ ườ ềli u lên đ ng truy n ệ ườ ề
v y lý.ậv y lý.ậ
Th c hi n ch c năng ự ệ ứTh c hi n ch c năng ự ệ ứ
t ng đ ng l p 1,2 ươ ươ ớt ng đ ng l p 1,2 ươ ươ ớ
c a mô hình OSIủc a mô hình OSIủ
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S  t ng ng gi a OSI và TCP/IPự ươ ứ ữS  t ng ng gi a OSI và TCP/IPự ươ ứ ữ
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Các giao th c thông d ng nh tứ ụ ấCác giao th c thông d ng nh tứ ụ ấ
Giao th c (tt)ứGiao th c (tt)ứ
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FTP FTP (File  Tra n s fe r  Pro t o c o l)(File  Tra n s fe r  Pro t o c o l)

• Là d ch v  truy n t p tin trên h  th ng ị ụ ề ậ ệ ốLà d ch v  truy n t p tin trên h  th ng ị ụ ề ậ ệ ố
Internet và trên các h  th ng m ng TCP/IPệ ố ạInternet và trên các h  th ng m ng TCP/IPệ ố ạ

• D ch v  này cho phép ng i dùng đ a lên ị ụ ườ ưD ch v  này cho phép ng i dùng đ a lên ị ụ ườ ư
máy ch  các yêu c u t i lên ho c chép v  ủ ầ ả ặ ềmáy ch  các yêu c u t i lên ho c chép v  ủ ầ ả ặ ề
các t p tinậcác t p tinậ

• FTP ho t đ ng gi a nhi u lo i h  th ng hạ ộ ữ ề ạ ệ ốFTP ho t đ ng gi a nhi u lo i h  th ng hạ ộ ữ ề ạ ệ ố nỗnỗ   
h p, cho phép ng i dùng t  h  th ng này ợ ườ ừ ệ ốh p, cho phép ng i dùng t  h  th ng này ợ ườ ừ ệ ố
t ng tác h  th ng khác mà không c n quan ươ ệ ố ầt ng tác h  th ng khác mà không c n quan ươ ệ ố ầ
tâm đ n h  đi u hành t i đóế ệ ề ạtâm đ n h  đi u hành t i đóế ệ ề ạ
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HTTPHTTP (Hy p e rTe x t  Tra n s fe r  (Hy p e rTe x t  Tra n s fe r  
Pro t o c o l)Pro t o c o l)

• Là giao th c Client/Server dùng cho Word ứLà giao th c Client/Server dùng cho Word ứ
Wide Web. Nó cung c p cách th c đ  Web ấ ứ ểWide Web. Nó cung c p cách th c đ  Web ấ ứ ể
browse truy xu t Web Server, và yêu c u các ấ ầbrowse truy xu t Web Server, và yêu c u các ấ ầ
văn b n Hypermedia đ c t o b i HTMLả ượ ạ ởvăn b n Hypermedia đ c t o b i HTMLả ượ ạ ở

• Word Wide Web đ c xây d ng d a vào n n ượ ự ự ềWord Wide Web đ c xây d ng d a vào n n ượ ự ự ề
Internet và s  d ng giao th c TCP/IP đ  ử ụ ứ ểInternet và s  d ng giao th c TCP/IP đ  ử ụ ứ ể
truy n t i thông tin gi a Web Client và Web ề ả ữtruy n t i thông tin gi a Web Client và Web ề ả ữ
ServerServer

• HTTP có nhi m v  x  lý liên k t này và cung ệ ụ ử ếHTTP có nhi m v  x  lý liên k t này và cung ệ ụ ử ế
c p các giao th c truy n tin cho Web Client ấ ứ ềc p các giao th c truy n tin cho Web Client ấ ứ ề
và Web Servervà Web Server
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SMTPSMTP (S im p le  Ma il Tra n s fe r  (S im p le  Ma il Tra n s fe r  
Pro t o c o l)Pro t o c o l)

• Là c  ch  chuy n trao đ i th  trên Internetơ ế ể ổ ưLà c  ch  chuy n trao đ i th  trên Internetơ ế ể ổ ư
• Nó có trách nhi m chuy n thông đi p t  Mail Server ệ ể ệ ừNó có trách nhi m chuy n thông đi p t  Mail Server ệ ể ệ ừ

(máy ch  chuyên trách v  th  tín đi n t ) này đ n ủ ề ư ệ ử ế(máy ch  chuyên trách v  th  tín đi n t ) này đ n ủ ề ư ệ ử ế
Mail Server khácMail Server khác

• SMTP s  d ng lo i đ a ch  mà t t c  chúng ta h n ử ụ ạ ị ỉ ấ ả ẳSMTP s  d ng lo i đ a ch  mà t t c  chúng ta h n ử ụ ạ ị ỉ ấ ả ẳ
đ u quen thu c : ề ộđ u quen thu c : ề ộ usename@company.comusename@company.com

• Mail Server s  d ng giao th c ki m soát thông đi p ử ụ ứ ể ệMail Server s  d ng giao th c ki m soát thông đi p ử ụ ứ ể ệ
g i là POP ọg i là POP ọ (Post Office Protocol)(Post Office Protocol) hay IMAP4  hay IMAP4 (giao th c truy ứ(giao th c truy ứ
c p th  Internet phiên b n 4),ậ ư ảc p th  Internet phiên b n 4),ậ ư ả  là 1 giao th c m i và linh ứ ớ là 1 giao th c m i và linh ứ ớ
đ ng h n POPộ ơđ ng h n POPộ ơ

• SMTP nh  ng i mang th  có trách nhi m chuy n ư ườ ư ệ ểSMTP nh  ng i mang th  có trách nhi m chuy n ư ườ ư ệ ể
th , còn POP và IMAP4 gi ng nh  b u đi n có trách ư ố ư ư ệth , còn POP và IMAP4 gi ng nh  b u đi n có trách ư ố ư ư ệ
nhi m nh n tr  và chuy n ti p thệ ậ ữ ể ế ưnhi m nh n tr  và chuy n ti p thệ ậ ữ ể ế ư

mailto:usename@company.com
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DNSDNS (Domain Name System)(Domain Name System)

• H  th ng phân gi i tên mi nệ ố ả ềH  th ng phân gi i tên mi nệ ố ả ề
• Máy ch  DNS đ c đ t trên Internet đ  ủ ượ ặ ểMáy ch  DNS đ c đ t trên Internet đ  ủ ượ ặ ể

chuy n tên mi n sang đ a ch  IPể ề ị ỉchuy n tên mi n sang đ a ch  IPể ề ị ỉ
• Khi ta nh p tên mi n vào trong Web Browse, ậ ềKhi ta nh p tên mi n vào trong Web Browse, ậ ề

yêu c u này đ c g i đ n Server DNS s  c p ầ ượ ở ế ơ ấyêu c u này đ c g i đ n Server DNS s  c p ầ ượ ở ế ơ ấ
đ c đ nh nghĩa trong Web Browse, máy ch  ượ ị ủđ c đ nh nghĩa trong Web Browse, máy ch  ượ ị ủ
chuy n tên này sang đ a ch  IP và tr  v  cho ể ị ỉ ả ềchuy n tên này sang đ a ch  IP và tr  v  cho ể ị ỉ ả ề
h  th ngệ ốh  th ngệ ố

• N u Server DNS m c đ nh không phân gi i ế ặ ị ảN u Server DNS m c đ nh không phân gi i ế ặ ị ả
đ c, nó s  nh  đ n DNS  c p cao h n.ượ ẽ ờ ế ở ấ ơđ c, nó s  nh  đ n DNS  c p cao h n.ượ ẽ ờ ế ở ấ ơ
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TFTPTFTP ( Triv ia l File  Tra n s fe r  ( Triv ia l File  Tra n s fe r  
Pro t o c o l)Pro t o c o l)

• Là giao th c truy n t p tin gi ng nh  FTP, ứ ề ậ ố ưLà giao th c truy n t p tin gi ng nh  FTP, ứ ề ậ ố ư
nh ng nó đ c gi m ch c năng đ  dùng ít tài ư ượ ả ứ ểnh ng nó đ c gi m ch c năng đ  dùng ít tài ư ượ ả ứ ể
nguyên h nơnguyên h nơ

• TFTP dùng giao th c UDP (Use Datagram ứTFTP dùng giao th c UDP (Use Datagram ứ
Protocol), cho phép s  d ng trong các môi ử ụProtocol), cho phép s  d ng trong các môi ử ụ
tr ng không dùng TCPườtr ng không dùng TCPườ

• Không có ch c năng giao di n ng i dùng ứ ệ ườKhông có ch c năng giao di n ng i dùng ứ ệ ườ
nh  FTPưnh  FTPư

• Không th  li t kê th  m c, cũng không có th  ể ệ ư ụ ủKhông th  li t kê th  m c, cũng không có th  ể ệ ư ụ ủ
t c Login trong TFTPụt c Login trong TFTPụ
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TCPTCP (Tra n s m is s io n  Co n t ro l (Tra n s m is s io n  Co n t ro l 
Pro t o c o l)Pro t o c o l)

• M t k t n i tr c h t ph i đ c yêu c u b i ng i ộ ế ố ướ ế ả ượ ầ ở ườM t k t n i tr c h t ph i đ c yêu c u b i ng i ộ ế ố ướ ế ả ượ ầ ở ườ
g i và b o đ m b i ng i ng i nh nở ả ả ở ườ ườ ậg i và b o đ m b i ng i ng i nh nở ả ả ở ườ ườ ậ

• Đi u này cung c p m c đ u tiên c a đ  tin c y ề ấ ứ ầ ủ ộ ậĐi u này cung c p m c đ u tiên c a đ  tin c y ề ấ ứ ầ ủ ộ ậ
b ng cách b o đ m ng i nh n s n sàng nh n d  ằ ả ả ườ ậ ẵ ậ ữb ng cách b o đ m ng i nh n s n sàng nh n d  ằ ả ả ườ ậ ẵ ậ ữ
li uệli uệ

• N u 1 ng d ng c n truy n d  li u tr c ti p đ n 1 ế ứ ụ ầ ề ữ ệ ự ế ếN u 1 ng d ng c n truy n d  li u tr c ti p đ n 1 ế ứ ụ ầ ề ữ ệ ự ế ế
máy khác, IP b t đ u g i các gói d  li u đ n đích. ắ ầ ở ữ ệ ếmáy khác, IP b t đ u g i các gói d  li u đ n đích. ắ ầ ở ữ ệ ế
Nh ng n u đích không làm vi c (offline), ho c b n ư ế ệ ặ ậNh ng n u đích không làm vi c (offline), ho c b n ư ế ệ ặ ậ
r n, IP không th  nào báo cho ng d ng đó r ng d  ộ ể ứ ụ ằ ữr n, IP không th  nào báo cho ng d ng đó r ng d  ộ ể ứ ụ ằ ữ
li u không đ c ti p nh nệ ượ ế ậli u không đ c ti p nh nệ ượ ế ậ

• TCP qu n lý đi u này b ng cách g i 1 yêu c u k t ả ề ằ ở ầ ếTCP qu n lý đi u này b ng cách g i 1 yêu c u k t ả ề ằ ở ầ ế
n i đ n gi n, và IP s  chuy n đi. Khi ng i nh n ố ơ ả ẽ ể ườ ận i đ n gi n, và IP s  chuy n đi. Khi ng i nh n ố ơ ả ẽ ể ườ ậ
ph n ng, TCP b t đ u g i nhi u thông tin h n đ n ả ứ ắ ầ ở ề ơ ếph n ng, TCP b t đ u g i nhi u thông tin h n đ n ả ứ ắ ầ ở ề ơ ế
IP, b o đ m r ng IP không đ  m t d  li u.ả ả ằ ể ấ ữ ệIP, b o đ m r ng IP không đ  m t d  li u.ả ả ằ ể ấ ữ ệ
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UDPUDP  (Us e  Da t a g ra m  Pro t o c o l)(Us e  Da t a g ra m  Pro t o c o l)

• Giao th c truy n không k t n i, không đ m ứ ề ế ố ảGiao th c truy n không k t n i, không đ m ứ ề ế ố ả
b o đ  tin c y, nh ng ti t ki m chi phí truy nả ộ ậ ư ế ệ ềb o đ  tin c y, nh ng ti t ki m chi phí truy nả ộ ậ ư ế ệ ề

• UDP đ c thi t k  đ  chuy n giao d  li u ượ ế ế ể ể ữ ệUDP đ c thi t k  đ  chuy n giao d  li u ượ ế ế ể ể ữ ệ
theo th i gian th c nh  âm thanh, video…tr c ờ ự ư ựtheo th i gian th c nh  âm thanh, video…tr c ờ ự ư ự
ti p t  đi m này đ n đi m khác trên internet ế ừ ể ế ểti p t  đi m này đ n đi m khác trên internet ế ừ ể ế ể
hay intranethay intranet

• V i UDP ng d ng có th  g i data đ n 1 máy ớ ứ ụ ể ở ếV i UDP ng d ng có th  g i data đ n 1 máy ớ ứ ụ ể ở ế
khác mà không c n yêu c u k t n i, đ i v i ầ ầ ế ố ố ớkhác mà không c n yêu c u k t n i, đ i v i ầ ầ ế ố ố ớ
TCP thì c n ph i cóầ ảTCP thì c n ph i cóầ ả
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RIPRIP  (Ro u t in g  In fo rm a t io n  (Ro u t in g  In fo rm a t io n  
Pro t o c o l)Pro t o c o l)

 Giao th c d n đ ng đ ng, dùng đ  2 m ng ứ ẫ ườ ộ ể ạGiao th c d n đ ng đ ng, dùng đ  2 m ng ứ ẫ ườ ộ ể ạ
khác Subnet Mask có th  truy n thông cho ể ềkhác Subnet Mask có th  truy n thông cho ể ề
nhaunhau
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IPIP ( In t e rn e t  Pro t o c o l)( In t e rn e t  Pro t o c o l)

 Giao th c Internet chuy n giao các gói tin qua ứ ểGiao th c Internet chuy n giao các gói tin qua ứ ể
các máy tính đ n đíchếcác máy tính đ n đíchế

 IP (hi n nay là IP th  h  4 hay IPv4) là giao ệ ế ệIP (hi n nay là IP th  h  4 hay IPv4) là giao ệ ế ệ
th c v n chuy n c  b n cho các gói tin trên ứ ậ ể ơ ảth c v n chuy n c  b n cho các gói tin trên ứ ậ ể ơ ả
m ng Internet và các m ng dùng giao th c ạ ạ ứm ng Internet và các m ng dùng giao th c ạ ạ ứ
TCP/IPTCP/IP

 IP dùng đ  xây d ng 1 giao ti p m ng và các ể ự ế ạIP dùng đ  xây d ng 1 giao ti p m ng và các ể ự ế ạ
đ a ch  máy tính trong giao ti p m ng đóị ỉ ế ạđ a ch  máy tính trong giao ti p m ng đóị ỉ ế ạ  
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ARPARP (Ad d re s s  Re s o lu t io n  (Ad d re s s  Re s o lu t io n  
Pro t o c o l)Pro t o c o l)

 Giao th c phân gi i đ a chứ ả ị ỉGiao th c phân gi i đ a chứ ả ị ỉ
 Trên các m ng TCP/IP, giao th c ARP dùng ạ ứTrên các m ng TCP/IP, giao th c ARP dùng ạ ứ

đ  tìm 1 đ a ch  MAC t ng ng v i 1 đ a ch  ể ị ỉ ươ ứ ớ ị ỉđ  tìm 1 đ a ch  MAC t ng ng v i 1 đ a ch  ể ị ỉ ươ ứ ớ ị ỉ
IPIP

 ARP đ c dùng trong t t c  các tr ng h p 1 ượ ấ ả ườ ợARP đ c dùng trong t t c  các tr ng h p 1 ượ ấ ả ườ ợ
nút n m trên m ng c n bi t đ a ch  IP c a 1 ằ ạ ầ ế ị ỉ ủnút n m trên m ng c n bi t đ a ch  IP c a 1 ằ ạ ầ ế ị ỉ ủ
nút khác cùng 1 m ng hay liên m ngạ ạnút khác cùng 1 m ng hay liên m ngạ ạ
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ICMPICMP (Internet Control Message 
Protocol)

 Là 1 giao th c báo l i ho t đ ng h p nh t v i IPứ ỗ ạ ộ ợ ấ ớLà 1 giao th c báo l i ho t đ ng h p nh t v i IPứ ỗ ạ ộ ợ ấ ớ
 L nh Ping s  d ng ICMP nh  là 1 s  thăm dò đ  tìm ệ ử ụ ư ự ểL nh Ping s  d ng ICMP nh  là 1 s  thăm dò đ  tìm ệ ử ụ ư ự ể

ra tr m có th  đ n đ c. Ping s  g i thông đi p ạ ể ế ượ ẽ ở ệra tr m có th  đ n đ c. Ping s  g i thông đi p ạ ể ế ượ ẽ ở ệ
ICMP Echo Request (yêu c u nh c l i) vào trong ầ ắ ạICMP Echo Request (yêu c u nh c l i) vào trong ầ ắ ạ
datagram và g i đ n đích đã ch nở ế ọdatagram và g i đ n đích đã ch nở ế ọ

 Khi đích nh n đ c thông đi p Echo Request, nó s  ậ ượ ệ ẽKhi đích nh n đ c thông đi p Echo Request, nó s  ậ ượ ệ ẽ
đáp ng b ng cách g i l i 1 thông đi p đáp l i Echoứ ằ ở ạ ệ ạđáp ng b ng cách g i l i 1 thông đi p đáp l i Echoứ ằ ở ạ ệ ạ

 M t ng d ng khác c a ICMP là traceroute, dùng đ  ộ ứ ụ ủ ểM t ng d ng khác c a ICMP là traceroute, dùng đ  ộ ứ ụ ủ ể
cung c p danh sách các Router d c theo đ ng đ n ấ ọ ườ ếcung c p danh sách các Router d c theo đ ng đ n ấ ọ ườ ế
đíchđích
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